
 

 

 

 
 

 

Model 

 

Diameter D ( mm) 

 

Length of cut L1 (mm) 

 

Shank Diameter D1 ( mm) 

 

Overall Length L2 (mm ) 

Mã sản phẩm 
Đường kính 

D (mm) 

Độ dài me cắt 

L1(mm) 

Đường kính chuôi 

D1 (mm) 

Chiều dài tổng 

L2(mm) 

TMS010403 1 3 4 50 

TMS150445 1.5 4.5 4 50 

TMS020406 2 6 4 50 

TMS250475 2.5 7.5 4 50 

TMS030409 3 9 4 50 

TMS030309 3 9 3 75 

TMS0303012 3 12 3 75 

TMS0303015 3 15 3 100 

TMS3504010 3.5 10 4 50 

TMS0404010 4 10 4 50 

TMS0404016 4 16 4 75 

TMS0404020 4 20 4 100 

TMS0506013 5 13 6 50 

TMS0505013 5 13 5 50 

TMS0505020 5 20 5 75 

TMS0505025 5 25 5 100 

TMS0606018 6 18 6 50 

TMS0606024 6 24 6 75 

TMS0606030 6 30 6 100 

TMS0808020 8 20 8 60 

TMS0808030 8 30 8 75 

TMS0808035 8 35 8 100 

TMS01001025 10 25 10 70 

TMS01001040 10 40 10 100 

TMS01201030 12 30 12 75 

TMS01201045 12 45 12 100 

TMS014014045 14 45 14 100 

TMS016016045 16 45 16 100 

TMS018018045 18 45 18 100 

TMS020020045 20 45 20 100 

TMS06060645 6 45 6 150 

TMS0808050 8 50 8 150 

TMS01001060 10 60 10 150 

TMS012012060 12 60 12 150 

TMS014014070 14 70 14 150 

TMS016016075 16 75 16 150 

TMS018018075 18 75 18 150 

TMS020020075 20 75 20 150 

 

DAO PHAY HỢP KIM 2-4 ME CẮT 
Thương hiệu : TMS Tools 

Dao phay ngón nhôm hợp kim chuyên dụng : 

 

- Gia công nhôm, hợp kim nhôm (6061, 7075, ADC12, v.v...), 

điện cực đồng, vật liệu phi kim. 

 

- Gia công khuôn mẫu, chi tiết chính xác, linh kiện điện tử 

 
- Phay rãnh, phay biên, phay mặt, phay định hình 

 


